
  TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN CHỢ MỚI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 TỈNH AN GIANG 
 

Bản án số: 79/2019/DS-ST 

Ngày:  12-9-2019 

V/v tranh chấp“Hợp đồng vay tài sản” 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHỢ MỚI, TỈNH AN GIANG  

       - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

  

Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa: Ông Nguyễn Công Đức 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông V  Th nh Nh n  

2. Ông T n  hƣớc Thuận 

Thư ký phiên tòa: Ông Trần Ngọc Ký – Thư ký Tòa án  nhân dân 
 
huyện Chợ 

Mới. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Mới tham gia phiên tòa: 

B  Đo n Thụ  Th   T  n  - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 12 tháng 9 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Chợ Mới xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 96/2019/TLST-DS ngày 28 tháng 02 năm 

2019 về tranh chấp “Hợp đồn  vay t i sản” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

283/2019/QĐXXST-DS ngày 10 tháng 7 năm 2019 giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Bà N u ễn Th  V – Sinh năm 1947 (Có mặt) 

Địa chỉ: Ấp B, x  B  huyện C  tỉnh   n  iang  

2. Bị đơn: Anh V  Hoàng V – Sinh năm 1985 (  ng mặt)  

Địa chỉ: Ấp B  x  B  huyện C  tỉnh  n  iang  

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

                  Chị T ần Th  N ọc D – Sinh năm 1986 (  ng mặt)                   

                  Ông V  V n V – Sinh năm 1960 (  ng mặt) 

                   B  V  Th  Ch nh  Ch n  – Sinh năm 1962 (  ng mặt) 

Địa chỉ: C ng ngụ ấp B  x  B  huyện C  tỉnh  n  iang  

 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Trong đơn khởi kiện  tờ tự khai nguyên đơn bà  guy n Thị V tr nh   y, v o 

ngày 06/11/2018âl ông    Hoàng V có vay của bà số tiền 20 000 000đ để mua  án 
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xo i trái  án lại  l i suất thỏa thuận 3%/tháng  Khoảng 10 ng y sau  ông  o ng   tiếp 

tục vay thêm 6 000 000đ để mua  án xo i  l i 3 /tháng  T ng c ng ông  o ng   vay 

của    26 000 000đ  hẹn 03 tháng trả   iệc vay có l m  iên nhận. Sau khi vay,  ông 

Hoàng V không đóng lãi v  trả vốn  Bà có đòi nhiều lần  nhưng không được. 

Nay bà yêu cầu anh    Hoàng V, chị Trần Thị  g c D trả lại số tiền vay của bà 

là 26 000 000đ, yêu cầu t nh l i theo quy định của pháp luật t  ng y 16/02/2018  l 

cho đến khi xét xử. 

Bị đơn anh    Hoàng V trình bày, bà   tr nh   y không đ ng  v o khoảng năm 

2017  anh có đến nh       để ký  iên nhận nợ với t ng số tiền 26 000 000đ  o mẹ 

anh l     C (C) vay của        nh xác nhận chữ ký trong  iên nhận nợ  o      cung 

cấp l  của anh   iệc ký nhận thay cho mẹ  anh không có cơ sở g  ch ng minh   

Nay anh không đ ng ý trả nợ theo yêu cầu của bà    v  nợ n y anh ký nhận thay 

cho mẹ  nếu      đ ng ý  anh s  trả nợ tếp mẹ anh mỗi tháng 500 000đ cho đến khi 

hết số nợ trên. 

 gười có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan       Thị C (C) tr nh   y  số tiền 

26 000 000đ      yêu cầu con    l    v  D trả l  số nợ của    vay của      năm 

2017  Con    l    ký thay v     nợ quá nhiều   iệc ký nợ thay n y     không có g  

ch ng minh  

 gười có quyền lợi  nghĩa vụ liên quan ông     ăn    chị Trần Thị  g c D 

trong quá tr nh giải quyết đ  được Tòa án thông  áo thụ lý vụ án vay t i sản của      

v  được triệu tập hợp lệ để giải quyết  nhưng ông    chị D có ý kiến g  v  v ng mặt 

trong các  u i hòa giải  nên không ghi ý kiến được  

Tại phiên tòa  bà   r t lại yêu cầu t nh l i còn các yêu cầu khác vẫn giữ nguyên  

Ông     ăn H,    C (C)  anh    chị Trần Thị  g c D đ  được Tòa án triệu tập 

hợp lệ để tham gia phiên tòa  nhưng ông       C (C)  anh    chị D v ng mặt không lý 

 o ch nh đáng  

Đại  iện viện kiểm sát phát  iểu quan điểm về việc tu n theo pháp luật của 

Thẩm phán    i đ ng xét xử vụ án  Thư ký v  việc chấp h nh pháp luật của người 

tham gia tố tụng   ề ý kiến giải quyết: 

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà  guy n Thị  . 

Bu c anh    Hoàng V, chị Trần Thị  g c D có nghĩa vụ trả cho bà  guy n Thị 

V số tiền 26.000.000đ. 

Đ nh chỉ yêu cầu t nh lãi theo quy định pháp luật của     . 

 NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

 
  Sau khi nghiên c u các t i liệu có trong h  sơ vụ án được thẩm tra tại phiên 

tòa, căn c  kết quả tranh luận tại phiên tòa    i đ ng xét xử nhận định:  

[1]-  ề h nh th c: Bà  guy n Thị V khởi kiện anh    Hoàng V, chị Trần Thị 

 g c D yêu cầu trả 26.000.000đ. Anh    Hoàng    chị  guy n Thị Ng c D có nơi 
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cư tr  ấp B, xã B  huyện C  tỉnh  n  iang nên Tòa án  h n   n huyện Chợ Mới thụ 

lý giải quyết l  đ ng thẩm quyền. 

Bà  guy n Thị V r t lại yêu cầu t nh l i số tiền 26 000 000đ    i đ ng xét xử 

xét thấy sự tự nguyện n y không trái với đạo đ c x  h i  ph  hợp với quy định của 

pháp luật  nên đ nh chỉ m t phần yêu cầu khởi kiện của bà V. 

Ông     ăn          Thị C  anh    Hoàng    chị Trần Thị  g c D đ  được 

tống đạt hợp lệ đến lần th  2 để tham  ự phiên tòa  nhưng ông       C  anh    chị D 

v ng mặt không có lý  o ch nh đáng  Căn c  Điều 227 B  luật tố tụng   n sự    i 

đ ng xét xử tiến h nh xét xử v ng mặt  ị đơn anh     o ng    người có quyền lợi  

nghĩa vụ liên quan ông     ăn H        Thị C  chị Trần Thị  g c D l  có căn c   

 [2]-  ề n i  ung: Trong quá tr nh giải quyết v  tại phiên tòa hôm nay bà 

 guy n Thị V yêu cầu anh    Hoàng V, chị Trần Thị  g c D trả 26.000.000đ tiền 

vay, anh V không đ ng ý theo yêu cầu của       v  số nợ n y anh ký thay cho mẹ l  

      Thị C  nhưng anh không có cơ sở g  ch ng minh cho lời tr nh   y của m nh  

Chữ ký trong  iên nhận  o      cung cấp l  của anh.   i đ ng xét xử xét thấy  về 

nguyên t c đương sự phải ch ng minh để  ảo vệ quyền lợi của m nh  nhưng ph a anh 

  không có cơ sở g  ch ng minh cho việc ký nhận nợ thay cho mẹ l     C  trong khi 

     không th a nhận lời tr nh   y của anh    m  xác định anh   l  người vay tiền 

của    ặt khác  anh l  người có đủ năng lực v  nhận th c việc l m của m nh  nên 

không thể vay tiền r i cho r ng ký nhận nợ thay cho mẹ  Do đó  việc bà  guy n Thị 

V yêu cầu anh    Hoàng    chị Trần Thị  g c D thực hiện nghĩa vụ trả số tiền 

26 000 000đ l  có cơ sở ph  hợp với Điều  463, 466 B  luật   n sự. 

 Do bà V không yêu cầu t nh l i, nên   i đ ng xét xử không xem xét.  

[2.1]-  ề thời gian vay       tr nh   y vay v o năm 2018  anh   tr nh   y vay 

khi th  năm 2013  khi th  v o năm 2017  nhưng hai  ên đều không có ch ng c  hay 

cơ sở g  ch ng minh cho lời tr nh   y của m nh    i đ ng xét xử xét thấy  tại tờ tự 

khai  an đầu v   iên  ản đối chất ng y 01/4/2019  anh   xác định anh ký tên ng y 

06/11/2017  Do đó  thời gian vay được xác định l  tháng 11/2017  

Đối với chị Trần Thị  g c D  tuy không trực tiếp ký các  iên nhận vay t i sản 

với       nhưng đ y l  khoản nợ phát sinh trong thời k  hôn nh n v       có yêu cầu 

c ng với anh   trả số nợ n y  nên chị phải có nghĩa vụ liên đới với anh   trả cho    

  số nợ trên l  ph  hợp với Điều 27  uật  ôn nh n v  gia đ nh  

[2.2]- Đối với người có quyền lợi  nghĩa vụ liên quan       Thị C   mặc       

th a nhận đ y l  số nợ của     o con l    ký thay  nhưng    không có cơ sở hay 

ch ng c  g  ch ng minh cho việc nợ n y  trong khi      không th a nhận việc    vay 

nợ  Do đó  không có cơ sở để chấp nhận lời tr nh   y của    C  

[2.3]- Đối với ông     ăn   l  ch ng    C   o   i đ ng xét xử không chấp 

nhận yêu cầu của    C  nên không xem xét đến trách nhiệm của ông trong vụ án n y.   

[2.4]- Đối với yêu cầu xin trả  ần mỗi tháng 500 000đ cho đến khi hết nợ của 

anh V  nhưng    V không đ ng ý    i đ ng xét xử xét thấy  số nợ n y vợ ch ng V 



 4 

thiếu đ  l u  nay lại kéo   i thời gian trả nợ l m ảnh hưởng đến quyền lợi của    V, 

nên không có cơ sở chấp nhận yêu cầu của anh V. 

[3]-  ề án ph : Căn c   ghị quyết án ph   lệ ph  Tòa án của Ủy  an thường vụ Quốc 

h i số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016. 

Anh    Hoàng    chị Trần Thị  g c D phải chịu án ph    n sự sơ thẩm theo 

quy định của pháp luật. 

        Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

 Căn c : Điều 26, 35, 39, 92, 144, 147, 217, 227 và 273 B  luật tố tụng   n sự.  

 Điều  463, 466 B  luật   n sự; 

Điều 27  uật  ôn nh n v  gia đ nh 

           ghị quyết án ph   lệ ph  Tòa án của Ủy  an thường vụ Quốc h i số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016. 

Xử: Chấp nhận m t phần yêu cầu khởi kiện của bà N u ễn Th  V. 

Bu c anh V  Hoàng V, chị T ần Th  N ọc D có nghĩa vụ trả cho bà N u ễn 

Th  V số tiền vốn 26.000.000đ (Hai mươi sáu triệu đ ng). 

Đ nh chỉ m t phần yêu cầu khởi kiện của    V về yêu cầu tính lãi. 

Kể t  ng y có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi h nh án (đối với 

khoản tiền phải trả cho người được thi h nh án) cho đến khi thi h nh án xong, tất cả 

các khoản tiền, h ng tháng  ên phải thi h nh án còn phải chịu khoản tiền l i của số 

tiền còn phải thi h nh án theo m c l i suất quy định tại khoản 2 Điều 468 B  luật   n 

sự năm 2015. 

- Án phí dân sơ thẩm anh    Hoàng V, chi Trần Thị  g c D phải chịu 

1.160.000đ ng (M t triệu  m t trăm sáu mươi ng n đ ng). 

Bà  guy n Thị   thu c trường hợp được mi n tạm  ng án ph  . 

Đương sự được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ng y kể t  ng y tuyên án. 

Riêng đương sự v ng mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ng y kể t  ng y nhận 

được  ản án hợp lệ  

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc 

bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; 

thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân 

sự./. 

 

Nơi nhận:                                                           TM . HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

-T  D tỉnh  n  iang;                                                   THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- KS D huyện Chợ Mới; 

-Chi cục T  DS huyện Chợ Mới; 
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-Các đương sự; 

-Lưu.  
 

                                                                         

                                                                N u ễn C n  Đức 
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          CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN   

 

 

 

THẨM  HÁN - CHỦ TỌA  HIÊN TÒA 

 

 

N u ễn C n  Đức 


